
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Tứ, Xã Lương Phong, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

15/06/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP THUẬN AN

2400965655

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 
THUẬN AN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THUAN AN INDUSTRIAL MECHANICAL 
ELECTRICAL COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THUAN AN IME CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0918 029 222
Email:

Fax:
Website:
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800.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
VĂN 
THUẬN

Việt 
Nam

Thôn Tứ, Xã Lương 
Phong, Huyện Hiệp 
Hoà, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

400.000.000 50,000 024088019812

2TRƯƠNG 
TRÍ KIÊN

Việt 
Nam

Thôn Vân An, Xã 
Lương Phong, Huyện 
Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

400.000.000 50,000 024084014736

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(Loại trừ hoạt động đấu giá)

4530

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

3. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Không bao gồm mua bán vàng miếng)

4662

4. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

5. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

6. Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) 2513

7. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
(Loại trừ vàng)

2592(Chính)

8. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

9. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816

10. Sản xuất máy chuyên dụng khác 2829

11. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

12. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

13. Sửa chữa thiết bị điện 3314

14. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

15. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

16. Xây dựng công trình điện 4221

17. Xây dựng công trình công ích khác 4229

18. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

19. Chuẩn bị mặt bằng
(Trừ hoạt động dò mìn, nổ mìn)

4312

20. Lắp đặt hệ thống điện 4321

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       024088019812
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Tứ, Xã Lương Phong, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Tứ, Xã Lương Phong, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN THUẬN Nam

05/07/1988 Kinh Việt Nam

19/11/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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